
ĐƠN VỊ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

17 1211274159 Nguyễn Thị Hiền 28 6 2004 6A1 #N/A #N/A

42 1227761593 Lê Ngọc Ngân Hà 3 8 2004 6A2 #N/A #N/A

45 1222675212 Nguyễn Huy Phước 10 12 2004 6A2 #N/A #N/A

49 1126924439 Nguyễn Vũ Anh 18 4 2004 6A2 #N/A #N/A

57 1225399825 Trần Văn Sơn 6 2 2004 6A2 #N/A #N/A

60 1223092340 Võ Trần Tú Uyên 6 5 2004 6A2 #N/A #N/A

61 1227762373 Vũ Quỳnh Anh 10 2 2004 6A2 #N/A #N/A

66 1216526125 Lê Thành Nhân 20 5 2004 6A3 #N/A #N/A

84 122784202 Phùng Chu Thị Hoàng Hà 2 8 2004 6A4 #N/A #N/A

95 1225839185 Đinh Thụy Cẩm Tiên 18 4 2004 6A7 #N/A #N/A

96 1225835760 Đinh Thụy Quỳnh Tiên 18 4 2004 6A7 #N/A #N/A

98 1225295949 Nguyễn Hoài Thương 4 1 2004 6A7 #N/A #N/A

99 12233379115 Phạm Xuân Bắc 10 10 2004 6A7 #N/A #N/A

112 1221992318 Nguyễn Tài Nguyên 16 7 2003 7A1 #N/A #N/A

146 Trịnh Quý Thiện 16 12 2003 7A2 #N/A #N/A

168 981307177 Nguyễn Thị Bích Loan 17 6 2003 7A7 #N/A #N/A

212 12247244498 Dương Thị Công Trang 17 5 2002 8A2 #N/A #N/A

228 122221006 Nguyễn Mạnh Trung 5 5 2002 8A2 #N/A #N/A

245 1227659036 Trần Thị An Nhàn 28 10 2002 8A2 #N/A #N/A

249 12224426335 Trương Văn Nhật Sang 9 11 2002 8A2 #N/A #N/A

257 1223204605 Nguyễn Đăng Sỹ Tiến 22 2 2002 8A3 #N/A #N/A

284 1225454877 Nguyễn Thị Lan Anh 2 9 2003 9A1 #N/A #N/A

328 1227806180 Lưu Gia Huy 15 10 2001 9A3 #N/A #N/A

335 1228576499 Phạm Hà My 11 10 2001 9A3 #N/A #N/A

340 1229652441 Vũ Thị Nhung 10 10 2001 9A3 #N/A #N/A

Lưu ý: #N/A là sai ID là 25

Đã qua vòng 15 đủ điều kiện dự thi 261

Những em chưa qua vòng 15. 79

Phụ huynh nhắc học sinh kiểm tra ID và báo cho Thầy Nguyên tổ trưởng 

Anh văn: 0905102678 để làm danh sách dự thi nếu không báo thì nhà 

trường sẽ xoá khỏi danh sách đăng ký dự thi IOE. Xin cảm ơn

Được dự 

thi

Vòng đã 

thi quaTT Số ID Họ và tên Sinh ngày Lớp


